
Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

Minh Tân,
Kinh Môn,
Hải Dương

Phòng 1107 Chung cư Phú Gia, số 
3 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội
Tiến sĩ chuyên ngành 

luật

Anh, 
trình độ C

Đại tá, Phó cục trưởng Cục 
pháp chế và Cải cách hành 
chính, tư pháp Bộ Công an

Cục pháp chế và 
Cải cách hành 

chính, tư pháp Bộ 
Công an

16/12/1997
16/12/1998

Lưu Sơn,
Đô Lương,
Nghệ An

Số 171 đường D1, khu dân cư Phú 
Hòa 1, phường Phú Hòa, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương

Đại học Công nghệ  
sinh học

Thạc sĩ 
Quản trị 

chất lượng - 
Tiếng Anh

Công chức, Chánh Văn phòng 
Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh 

Bình Dương

04/01/2010
04/01/2011

--

--

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam
Dĩ An,
Dĩ An,

Bình Dương

Số 32/3 Võ Thị Sáu, phường 
Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Đại học kinh tế tài chính 
kế toán các doanh 

nghiệp; Đại học quản trị 
kinh doanh

Anh, 
trình độ C

Cán bộ; Tỉnh ủy viên; Phó 
Trưởng Đoàn chuyên trách

Đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh Bình 

Dương

15/8/1998
15/8/1999

Khóa 
XIII, XIV -

Việt Nam
Định Hòa,

Thủ Dầu Một,
Bình Dương

Số 75/17 khu phố 3, phường Định 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương
Đại học Sư phạm  

tiếng Anh

Đại học 
tiếng Anh

Công chức; Ủy viên Ban 
Thường vụ; Trưởng ban Tuyên 

giáo Chính sách

Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh Bình 

Dương

12/8/2004
12/8/2005 - -

1

2

3

4

5

Vũ Huy Khánh

Phạm Trọng Nhân

  Huỳnh Thị 
Thúy Phương

Nguyễn Hoàng
     Bảo Trân

  Phạm Vũ 
Hồng Minh

02/7/1974

31/10/1983

20/3/1972

25/4/1980

22/6/1975

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nữ maNtệiV

Kinh

Kinh

Kinh

Kinh

Kinh

Không

Không

Không

Không

Không
Bình Hoà,
Vĩnh Cửu,
Đồng Nai

Số 6E2, khu dân cư Hiệp Thành 2, 
phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

12/12

12/12

12/12

12/12

12/12 Đại học Xã hội học

Tiến sĩ Luật

Thạc sĩ 
ngành Quản 

trị chất 
lượng

Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh doanh

Thạc sĩ 
Quản lý 
giáo dục

Tiến sĩ Xã 
hội học

Cao cấp

Cao cấp

Cao cấp

Cao cấp

Cao cấp

Anh, trình 
độ B; 

Trung văn 
HSK4

Cán bộ; Phó Chủ tịch
Liên đoàn Lao 
động tỉnh Bình 

Dương

03/6/2005
03/6/2006 - -

Ghi 
chú

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại 
biểu QH 
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân 

tộc Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

VÕ VĂN MINH

ỦY BAN BẦU CỬ 
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người;
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3
Gồm: thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương

(Theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC


